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	Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí
	 

	 
	 
	831
	 
	Chi nộp thuế
	 

	 
	 
	832
	 
	Chi nộp các khoản phí, lệ phí
	 

	 
	 
	833
	 
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
	 

	 
	 
	 
	8331
	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	 

	 
	 
	 
	8332
	Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	 

	 
	84
	 
	 
	Chi phí hoạt động kinh doanh khác
	 

	 
	 
	843
	 
	Chi về nghiệp vụ mua bán nợ
	 

	 
	 
	849
	 
	Chi về hoạt động kinh doanh khác
	 

	 
	85
	 
	 
	Chi phí cho nhân viên
	 

	 
	 
	851
	 
	Lương và phụ cấp
	 

	 
	 
	852
	 
	Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động
	 

	 
	 
	853
	 
	Các khoản chi để đóng góp theo lương
	 

	 
	 
	 
	8531
	Nộp bảo hiểm xã hội
	 

	 
	 
	 
	8532
	Nộp bảo hiểm y tế
	 

	 
	 
	 
	8533
	Nộp bảo hiểm lao động
	 

	 
	 
	 
	8534
	Nộp kinh phí công đoàn
	 

	 
	 
	 
	8535
	Nộp bảo hiểm thất nghiệp
	 

	 
	 
	 
	8539
	Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ
	 

	 
	 
	854
	 
	Chi trợ cấp
	 

	 
	 
	 
	8541
	Trợ cấp khó khăn
	 

	 
	 
	 
	8542
	Trợ cấp thôi việc
	 

	 
	 
	 
	8549
	Chi trợ cấp khác
	 

	 
	 
	856
	 
	Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên NHPT
	 

	 
	 
	857
	 
	Chi y tế cho cán bộ, nhân viên NHPT
	 

	 
	 
	859
	 
	Chi khác cho cán bộ, nhân viên NHPT
	 

	 
	86
	 
	 
	Chi cho hoạt động quản lý và công vụ
	 

	 
	 
	861
	 
	Chi về vật liệu và giấy tờ in
	 

	 
	 
	 
	8611
	Vật liệu văn phòng
	 

	 
	 
	 
	8612
	Giấy tờ in
	 

	 
	 
	 
	8613
	Vật mang tin
	 

	 
	 
	 
	8614
	Xăng dầu
	 

	 
	 
	 
	8619
	Vật liệu khác
	 

	 
	 
	862
	 
	Công tác phí
	 

	 
	 
	863
	 
	Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ
	 

	 
	 
	864
	 
	Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến
	 

	 
	 
	865
	 
	Chi bưu phí và điện thoại
	 

	 
	 
	866
	 
	Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại
	 

	 
	 
	867
	 
	Chi mua tài liệu, sách báo
	 

	 
	 
	868
	 
	Chi về các hoạt động đoàn thể của NHPT
	 

	 
	 
	869
	 
	Các khoản chi phí quản lý khác
	 

	 
	 
	 
	8691
	Điện, nước, vệ sinh cơ quan
	 

	 
	 
	 
	8693
	Hội nghị
	 

	 
	 
	 
	8694
	Lễ tân, khánh tiết
	 

	 
	 
	 
	8695
	Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động của NHPT
	 

	 
	 
	 
	8696
	Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước
	 

	 
	 
	 
	8697
	Chi phí phòng cháy, chữa cháy
	 

	 
	 
	 
	8699
	Các khoản chi khác
	 

	 
	87
	 
	 
	Chi về tài sản
	 

	 
	 
	871
	 
	Khấu hao cơ bản tài sản cố định
	 

	 
	 
	872
	 
	Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản
	 

	 
	 
	874
	 
	Mua sắm công cụ lao động
	 

	 
	 
	875
	 
	Chi bảo hiểm tài sản
	 

	 
	 
	876
	 
	Chi thuê tài sản
	 

	 
	88
	 
	 
	Chi phí dự phòng
	 

	 
	 
	882
	 
	Chi dự phòng
	 

	 
	 
	 
	8822
	Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi
	 

	 
	 
	 
	8824
	Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán
	 

	 
	 
	 
	8826
	Chi dự phòng giảm giá khoản góp vốn, đầu tư mua cổ phần
	 

	 
	 
	 
	8827
	Chi dự phòng đối với các cam kết đưa ra
	 

	 
	 
	 
	8829
	Chi dự phòng rủi ro khác
	 

	 
	89
	 
	 
	Chi phí khác
	 

	 
	 
	899
	 
	Chi phí khác theo chế độ tài chính
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng
	 

	 
	90
	 
	 
	Tiền không có giá trị lưu hành
	 

	 
	 
	901
	 
	Tiền không có giá trị lưu hành
	 

	 
	 
	 
	9011
	Tiền mẫu
	 

	 
	 
	 
	9012
	Tiền lưu niệm
	 

	 
	 
	 
	9019
	Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý
	 

	 
	91
	 
	 
	Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ
	 

	 
	 
	911
	 
	Ngoại tệ
	 

	 
	 
	 
	9113
	Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu
	 

	 
	 
	 
	9114
	Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý
	 

	 
	 
	912
	 
	Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ
	 

	 
	 
	 
	9121
	Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ dùng làm mẫu
	 

	 
	 
	 
	9122
	Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ nhận giữ hộ hoặc thu hộ
	 

	 
	 
	 
	9123
	Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ gửi đi nước ngoài nhờ thu
	 

	 
	 
	 
	9124
	Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ do nước ngoài gửi đến đợi thanh toán
	 

	 
	92
	 
	 
	Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra
	 

	 
	 
	921
	 
	Cam kết bảo lãnh vay vốn
	 

	 
	 
	922
	 
	Cam kết bảo lãnh thanh toán
	 

	 
	 
	924
	 
	Cam kết cho vay không hủy ngang
	 

	 
	 
	925
	 
	Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng (L/C)
	 

	 
	 
	928
	 
	Cam kết bảo lãnh khác
	 

	 
	 
	929
	 
	Các cam kết khác
	 

	 
	 
	 
	9293
	Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá
	 

	 
	 
	 
	9299
	Cam kết khác
	 

	 
	93
	 
	 
	Các cam kết nhận được
	 

	 
	 
	931
	 
	Các cam kết bảo lãnh nhận từ các tổ chức tín dụng khác
	 

	 
	 
	 
	9311
	Vay vốn
	 

	 
	 
	 
	9319
	Các bảo lãnh khác
	 

	 
	 
	932
	 
	Bảo lãnh nhận từ các cơ quan Chính phủ
	 

	 
	 
	933
	 
	Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm
	 

	 
	 
	934
	 
	Bảo lãnh nhận từ các tổ chức quốc tế
	 

	 
	 
	938
	 
	Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được
	 

	 
	 
	939
	 
	Các bảo lãnh khác nhận được
	 

	 
	94
	 
	 
	Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được, lãi khoanh
	 

	 
	 
	941
	 
	Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh bằng đồng Việt Nam
	 

	 
	 
	 
	9411
	Lãi cho vay ngắn hạn chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9412
	Lãi cho vay trung hạn chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9413
	Lãi cho vay dài hạn chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9414
	Lãi chưa thu được từ hoạt động trả thay bảo lãnh
	 

	 
	 
	 
	9415
	Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9416
	Lãi cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9417
	Lãi cho vay khác chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9418
	Lãi cho vay ủy thác chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9419
	Lãi khoanh cho vay bằng đồng Việt Nam
	 

	 
	 
	942
	 
	Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh bằng ngoại tệ
	 

	 
	 
	 
	9421
	Lãi cho vay ngắn hạn chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9422
	Lãi cho vay trung hạn chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9423
	Lãi cho vay dài hạn chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9424
	Lãi chưa thu được từ hoạt động trả thay bảo lãnh
	 

	 
	 
	 
	9425
	Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9426
	Lãi cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9427
	Lãi cho vay khác chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9428
	Lãi cho vay ủy thác chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9429
	Lãi khoanh cho vay bằng ngoại tệ
	 

	 
	 
	945
	 
	Lãi tiền gửi chưa thu được
	 

	 
	 
	949
	 
	Phí phải thu chưa thu được
	 

	 
	 
	 
	9491
	Phí phải thu chưa thu được bằng đồng Việt Nam
	 

	 
	 
	 
	9492
	Phí phải thu chưa thu được bằng ngoại tệ
	 

	 
	96
	 
	 
	Các giấy tờ có giá của NHPT phát hành
	 

	 
	 
	961
	 
	Các giấy tờ có giá mẫu
	 

	 
	 
	962
	 
	Các giấy tờ có giá của NHPT phát hành
	 

	 
	97
	 
	 
	Nợ khó đòi đã xử lý
	 

	 
	 
	971
	 
	Nợ đã xử lý rủi ro đang trong thời gian theo dõi
	 

	 
	 
	 
	9711
	Nợ gốc đã xử lý rủi ro đang trong thời gian theo dõi
	 

	 
	 
	 
	9712
	Nợ lãi đã xử lý rủi ro đang trong thời gian theo dõi
	 

	 
	 
	972
	 
	Nợ đã xử lý rủi ro trong hoạt động thanh toán
	 

	 
	98
	 
	 
	Nghiệp vụ mua bán nợ, ủy thác và đại lý
	 

	 
	 
	981
	 
	Nghiệp vụ mua bán nợ
	 

	 
	 
	 
	9813
	Nợ gốc đã bán
	 

	 
	 
	 
	9814
	Lãi của khoản nợ đã bán
	 

	 
	 
	982
	 
	Cho vay theo hợp đồng hợp vốn
	 

	 
	 
	 
	9823
	Lãi cho vay theo hợp đồng hợp vốn
	 

	 
	 
	983
	 
	Cấp tín dụng theo hợp đồng nhận ủy thác
	 

	 
	 
	 
	9833
	Lãi từ hoạt động cấp tín dụng theo hợp đồng nhận ủy thác
	 

	 
	 
	984
	 
	Các nghiệp vụ ủy thác và đại lý khác
	 

	 
	99
	 
	 
	Tài sản và chứng từ khác
	 

	 
	 
	992
	 
	Tài sản khác giữ hộ
	 

	 
	 
	993
	 
	Tài sản thuê ngoài
	 

	 
	 
	994
	 
	Tài sản, giấy tờ của khách hàng đưa thế chấp, cầm cố và chiết khấu, tái chiết khấu
	 

	 
	 
	 
	9941
	Tài sản, giấy tờ có giá của khách hàng đưa thế chấp, cầm cố
	 

	 
	 
	 
	9942
	Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa chiết khấu, tái chiết khấu đã chuyển quyền sở hữu
	 

	 
	 
	995
	 
	Tài sản bảo đảm nhận thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm chờ xử lý
	 

	 
	 
	996
	 
	Các giấy tờ có giá đi vay, giấy tờ có giá của khách hàng đưa chiết khấu, tái chiết khấu đã chuyển quyền sở hữu đem đi sử dụng.
	 

	 
	 
	 
	9961
	Giấy tờ có giá đi vay
	 

	 
	 
	 
	9962
	Giấy tờ có giá của khách hàng đưa chiết khấu, tái chiết khấu đã chuyển quyền sở hữu đem đi sử dụng
	 

	 
	 
	998
	 
	Tài sản, giấy tờ có giá của NHPT thế chấp, cầm cố
	 

	 
	 
	999
	 
	Các khoản khác
	 

	 
	 
	 
	9991
	Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản
	 

	 
	 
	 
	9992
	Tài sản, công cụ dụng cụ
	 

	 
	 
	 
	9993
	Hạn mức được chi
	 

	 
	 
	 
	9999
	Các khoản khác theo dõi ngoài bảng
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: muc_2_1]B. NGUYÊN TẮC, KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
[bookmark: muc_1]I. Tài khoản 25 - Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay theo ủy quyền
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền (bằng đồng Việt Nam hay ngoại tệ) NHPT được Bộ Tài chính ủy quyền cho vay lại, và số tiền (bằng đồng Việt Nam hay ngoại tệ) NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác.
Nợ khoanh của các khoản cho vay này được theo dõi hạch toán kế toán trên tài khoản 29- Nợ cho vay được khoanh.
Tài khoản 25 có các tài khoản cấp II sau:
- Tài khoản 251- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của các tổ chức quốc tế.
- Tài khoản 252- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ, ủy quyền của Bộ Tài chính
- Tài khoản 253- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác.
- Tài khoản 254- Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các tổ chức quốc tế.
- Tài khoản 255- Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ, ủy quyền của Bộ Tài chính
- Tài khoản 256- Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác.
1. Tài khoản 251- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của các tổ chức quốc tế
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư các tổ chức quốc tế trực tiếp đưa cho NHPT.
Tài khoản 251 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 2511 - Nợ trong hạn
- Tài khoản 2512 - Nợ quá hạn
a) Tài khoản 2511 - Nợ trong hạn
Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cho khách hàng vay còn trong hạn theo hợp đồng tín dụng hoặc còn trong thời gian gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với các khoản vay được NHPT gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ.
Bên Nợ:
- Số tiền cho khách hàng vay
- Số tiền chuyển từ tài khoản thích hợp sang
Bên Có:
- Số tiền khách hàng trả nợ
- Số tiền chuyển sang tài khoản thích hợp
Số dư Nợ: Phản ánh số tiền khách hàng đang nợ trong hạn, được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn.
b) Tài khoản 2512 - Nợ quá hạn
Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cho khách hàng vay đã quá hạn và không được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ.
Bên Nợ: Số tiền cho khách hàng vay phát sinh nợ quá hạn
Bên Có:
- Số tiền khách hàng trả nợ
- Số tiền chuyển sang tài khoản thích hợp
Số dư Nợ: Phản ánh số tiền cho khách hàng vay đã quá hạn.
2. Tài khoản 252- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ, ủy quyền của Bộ Tài chính
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, ủy quyền của Bộ Tài chính, của Chính phủ vay các tổ chức quốc tế và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định.
Tài khoản 252 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 2521- Nợ trong hạn
- Tài khoản 2522- Nợ quá hạn
Nội dung hạch toán tài khoản 2521, 2522 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2511, 2512.
3. Tài khoản 253- Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác.
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác (các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội... của địa phương) và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định.
Tài khoản 253 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 2531- Nợ trong hạn
- Tài khoản 2532- Nợ quá hạn
Nội dung hạch toán tài khoản 2531, 2532 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2511, 2512.
4. Tài khoản 254 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các tổ chức quốc tế
Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức quốc tế trực tiếp đưa cho NHPT.
Tài khoản 254 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 2541- Nợ trong hạn
- Tài khoản 2542- Nợ quá hạn
Nội dung hạch toán tài khoản 2541, 2542 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2511, 2512.
5. Tài khoản 255 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ, ủy quyền của Bộ Tài chính
Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, ủy quyền của Bộ Tài chính, của Chính phủ vay các tổ chức quốc tế và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định.
Tài khoản 255 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 2551- Nợ trong hạn
- Tài khoản 2552- Nợ quá hạn
Nội dung hạch toán tài khoản 2551, 2552 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2511, 2512.
6. Tài khoản 256 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác.
Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác (các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội... của địa phương) và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định.
Tài khoản 256 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 2561- Nợ trong hạn
- Tài khoản 2562- Nợ quá hạn
Nội dung hạch toán tài khoản 2561, 2562 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2511, 2512.
[bookmark: muc_2]II. Tài khoản 384- Cấp hỗ trợ sau đầu tư, cấp phát ủy thác
Tài khoản 384 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 3841- Cấp hỗ trợ sau đầu tư
- Tài khoản 3842- Cấp phát ủy thác
- Tài khoản 3843- Cấp phát khác
1. Tài khoản 3841- Cấp hỗ trợ sau đầu tư
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền NHPT cấp hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư cho khách hàng.
Bên Có ghi:
- Số tiền đã quyết toán với khách hàng về cấp hỗ trợ sau đầu tư.
- Số tiền thu hồi cấp hỗ trợ sau đầu tư (chưa quyết toán).
Số dư Nợ: Số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư chưa được quyết toán.
Hạch toán chi tiết: Mở tiểu khoản theo dõi đến từng dự án.
2. Tài khoản 3842- Cấp phát ủy thác
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình cấp phát hộ các tổ chức kinh tế cho các đơn vị cấp dưới của các tổ chức đó từ các nguồn vốn tự có của đơn vị như: Nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB), vốn tự có, vốn nhận viện trợ nước ngoài... theo đúng trình tự XDCB.
Bên Nợ ghi:
- Số tiền cấp tạm ứng khối lượng XDCB.
- Số tiền cấp thanh toán khối lượng hoàn thành XDCB
- Số tiền chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán khối lượng hoàn thành (chi tiết cấp khối lượng hoàn thành)
Bên Có ghi:
- Số tiền chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán cấp phát khối lượng hoàn thành (chi tiết cấp tạm ứng)
- Số tiền thu hồi số cấp tạm ứng (số cấp sai, cấp vượt)
- Số tiền thu hồi số cấp khối lượng hoàn thành (số cấp sai, cấp vượt)
- Số tiền đã quyết toán số đã cấp phát công trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng (chi tiết từng nguồn ủy thác cấp phát)
Số dư Nợ:
- Số tiền cấp tạm ứng còn dư
- Số tiền cấp phát khối lượng hoàn thành chưa được quyết toán
Hạch toán chi tiết: Mở tiểu khoản theo dõi từng dự án.
3. Tài khoản 3843- Cấp phát khác
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình cấp phát ủy thác khác.
Kết cấu và nội dung hạch toán tài khoản 3843 giống như tài khoản 3842.
[bookmark: muc_3]III. Tài khoản 397- Phí phải thu
Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu trong quá trình hoạt động của NHPT.
Hạch toán trên tài khoản này cần phải thực hiện theo các quy định sau:
- Phí từ hoạt động của NHPT được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số phí thực tế phải thu từng kỳ.
- Số phí phải thu thể hiện số phí dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào thu nhập trong kỳ nhưng chưa được khách hàng thanh toán.
Tài khoản 397 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 3971- Phí quản lý ODA cho vay lại
- Tài khoản 3972- Phí quản lý cho vay vốn ủy thác tổ chức tài chính quốc tế
- Tài khoản 3979- Phí phải thu khác
1. Tài khoản 3971- Phí quản lý ODA cho vay lại
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu từ hoạt động quản lý vốn ODA cho vay lại của NHPT.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số phí phải thu từ hoạt động quản lý vốn ODA cho vay lại của NHPT (hạch toán đối ứng vào tài khoản thu nhập của NHPT).
Bên Có ghi: Số phí phải thu nhận được do khách hàng thanh toán, chi trả
Số dư Nợ: Phản ánh số phí còn phải thu từ khách hàng
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết cho từng loại dịch vụ cung cấp hưởng phí.
2. Tài khoản 3972- Phí quản lý cho vay vốn ủy thác tổ chức tài chính quốc tế
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu từ hoạt động quản lý cho vay vốn tổ chức tài chính quốc tế của NHPT.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số phí phải thu từ hoạt động quản lý cho vay vốn tổ chức tài chính quốc tế của NHPT (hạch toán đối ứng vào tài khoản thu nhập của NHPT).
Bên Có ghi: Số phí phải thu nhận được do khách hàng thanh toán, chi trả.
Số dư Nợ: Phản ánh số phí còn phải thu từ khách hàng
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết cho từng loại dịch vụ cung cấp hưởng phí.
3. Tài khoản 3979- Phí phải thu khác
Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu khác trong quá trình hoạt động của NHPT.
Kết cấu và nội dung hạch toán tài khoản 3979 giống như tài khoản 3972.
[bookmark: muc_4]IV. Tài khoản 407- Vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền bằng đồng Việt Nam NHPT vay Ngân sách Nhà nước và tình hình thanh toán khoản vay đó.
Hạch toán TK 407- Vay ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam cần tôn trọng một số quy định sau:
- Tài khoản 407 chỉ phản ánh các khoản nợ vay (vốn vay gốc) không phản ánh các khoản nợ lãi vay, các khoản phí đi vay của Ngân sách Nhà nước.
- Tài khoản 407 phản ánh chi tiết theo từng khoản vay theo thời hạn vay.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Có ghi: Số tiền vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam.
Bên Nợ ghi: Số tiền trả nợ Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam.
Số dư Có: Phản ánh số tiền NHPT đang vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản vay.
Tài khoản 407 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 4071- Vay trong hạn.
- Tài khoản 4079- Nợ quá hạn.
[bookmark: muc_5]V. Tài khoản 408- Vay Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ
Tài khoản này dùng để phản ánh số ngoại tệ NHPT vay Ngân sách Nhà nước và tình hình thanh toán khoản vay đó. Tài khoản chi tiết và nội dung hạch toán của tài khoản 408 giống như tài khoản 407.
[bookmark: muc_6]VI. Tài khoản 4897- Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay theo cơ chế tài chính của NHPT để bù đắp những tổn thất, thiệt hại do nguyên nhân khách quan.
Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của NHPT bao gồm:
- Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, nợ vay bắt buộc bảo lãnh;
- Quỹ dự phòng rủi ro các khoản nợ vay khác.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Có ghi:
- Số dự phòng được trích lập.
- Số thu hồi từ các khoản nợ gốc đã sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý.
- Số dự phòng tăng từ các nguồn khác theo quy định (nếu có).
Bên Nợ ghi:
- Xử lý rủi ro các khoản nợ theo quy định.
- Hoàn nhập số chênh lệch thừa đã trích lập theo quy định
Số dư Có: Phản ánh số dự phòng rủi ro hiện có.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo cơ chế tài chính của NHPT.
[bookmark: muc_7]VII. Tài khoản 51- Thanh toán chuyển tiền
Tài khoản 51 có tài khoản cấp II: Tài khoản 519- Thanh toán khác giữa các đơn vị trong hệ thống NHPT.
Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thanh toán khác (ngoài thanh toán liên hàng) giữa các đơn vị trong hệ thống NHPT.
Tài khoản 519 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 5191- Điều chuyển vốn giữa Trụ sở chính và Chi nhánh
- Tài khoản 5192- Thu hộ, chi hộ
- Tài khoản 5194- Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh
- Tài khoản 5195- Thanh toán điều chuyển khác trong nội bộ Chi nhánh
- Tài khoản 5199- Thanh toán khác
1. Tài khoản 5191- Điều chuyển vốn giữa Trụ sở chính và Chi nhánh
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa Trụ sở chính của NHPT với các đơn vị thuộc và trực thuộc trong hệ thống NHPT.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số vốn điều chuyển đi.
Bên Có ghi: Số vốn điều chuyển đến.
Số dư Nợ: Phản ảnh chênh lệch giữa số vốn điều chuyển đi lớn hơn số vốn điều chuyển đến.
Số dư Có: Phản ảnh chênh lệch giữa số vốn điều chuyển đến lớn hơn số vốn điều chuyển đi.
Hạch toán chi tiết:
- Tại Trụ sở chính NHPT: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc có quan hệ điều chuyển vốn.
- Tại các đơn vị trong hệ thống NHPT: Mở 1 tiểu khoản (đứng tên Trụ sở chính).
2. Tài khoản 5192- Thu hộ, chi hộ
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ giữa các đơn vị trong cùng hệ thống NHPT phát sinh trong quá trình giao dịch.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi:
- Số tiền đã chi hộ các đơn vị khác.
- Số tiền phải thu ở các đơn vị khác.
Bên Có ghi:
- Số tiền đã thu hộ cho các đơn vị khác.
- Số tiền các đơn vị khác trả.
Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền còn phải thu các đơn vị khác.
Số dư Có: Phản ảnh số tiền còn phải trả cho các đơn vị khác.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán.
3. Tài khoản 5194- Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa Chi nhánh với các đơn vị trực thuộc Chi nhánh.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số vốn điều chuyển đi
Bên Có ghi: Số vốn điều chuyển đến
Số dư Nợ: Phản ánh số dư nguồn vốn chuyển đến cho các đơn vị trực thuộc Chi nhánh
Số dư Có: Phản ánh số dư nguồn vốn nhận điều chuyển tại các đơn vị
Hạch toán chi tiết:
- Tại Chi nhánh: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc có quan hệ điều chuyển vốn.
- Tại các đơn vị trực thuộc: Mở 1 tiểu khoản (đứng tên Chi nhánh).
4. Tại khoản 5195- Thanh toán điều chuyển khác trong nội bộ Chi nhánh
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để hạch toán các thanh toán khác giữa Chi nhánh với các đơn vị trực thuộc Chi nhánh.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Nội dung hạch toán tài khoản 5195 giống nội dung hạch toán tài khoản 5194
5. Tài khoản 5199- Thanh toán khác
a) Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản thanh toán khác (ngoài các khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa các đơn vị trong cùng hệ thống NHPT phát sinh trong quá trình giao dịch.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh
Nội dung hạch toán tài khoản 5199 tương tự nội dung hạch toán tài khoản 5191.
[bookmark: muc_8]VIII. Tài khoản 54- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi
Tài khoản này phản ánh các khoản tiền chờ thanh toán ghi thu - ghi chi cho các công trình, dự án cho vay lại vốn ODA của NHPT.
Tài khoản 54 có các tài khoản cấp II sau:
- Tài khoản 541 - Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Trụ sở chính.
- Tài khoản 542- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh.
1. Tài khoản 541- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Trụ sở chính
Tài khoản này phản ánh các khoản tiền chờ thanh toán ghi thu - ghi chi cho các công trình, dự án cho vay lại vốn ODA tại Trụ sở chính.
Tài khoản này có 02 tài khoản cấp III:
- Tài khoản 5411- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi về vốn thừa
- Tài khoản 5412- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi về vốn thiếu
a) Tài khoản 5411- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi về vốn thừa
- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản vốn thừa chờ thanh toán.
- Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền thông báo thừa
Bên Có ghi: Số tiền điều chỉnh vốn thừa
Số dư Nợ: số tiền thừa chưa được điều chỉnh.
Hạch toán chi tiết: Mở 1 tài khoản chi tiết.
b) Tài khoản 5412- Chờ thanh toán về vốn thiếu
- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản vốn thiếu chờ thanh toán.
- Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền điều chỉnh vốn thiếu
Bên Có ghi: Số tiền thông báo thiếu
Số dư Có: Số tiền thiếu chưa được điều chỉnh.
Hạch toán chi tiết: Mở 1 tài khoản chi tiết.
2. Tài khoản 542- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh
Tài khoản này phản ánh các khoản tiền chờ thanh toán ghi thu - ghi chi cho các công trình, dự án cho vay lại vốn ODA tại các Chi nhánh của NHPT.
Tài khoản này có các tài khoản cấp III như sau:
- Tài khoản 5421 - Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ
- Tài khoản 5422- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ
- Tài khoản 5423- Nhận thông báo ghi thu - ghi chi của Trụ sở chính
a) Tài khoản 5421- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ
- Nguyên tắc kế toán.
Tài khoản này phản ánh các khoản chủ đầu tư đã nhận nợ nhưng Chi nhánh chưa nhận được thông báo ghi thu - ghi chi của Trụ sở chính.
- Kết cấu và nội dung phản ánh.
Bên Nợ ghi: Số tiền nhận được khi có thông báo ghi thu - ghi chi
Bên Có ghi: Số tiền chủ đầu tư đến nhận nợ
Số dư Có: Số tiền chủ đầu tư đã nhận nợ nhưng chưa có ghi thu - ghi chi.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản thanh toán.
b) Tài khoản 5422- Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ
- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản đã được thông báo ghi thu - ghi chi nhưng chưa có chủ đầu tư nhận nợ.
- Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ
Bên Có ghi: Số tiền chủ đầu tư đồng ý nhận nợ
Số dư Nợ: Số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ khi đã có ghi thu - ghi chi.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản thanh toán.
c) Tài khoản 5423- Nhận thông báo ghi thu - ghi chi từ Trụ sở chính
- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản ghi thu - ghi chi từ Trụ sở chính nhưng chưa xác định được cụ thể từng món ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh.
- Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ theo thông báo của Trụ sở chính
Bên Có ghi: Số tiền chủ đầu tư đồng ý nhận nợ theo thông báo của Trụ sở chính
Số dư Nợ: Số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ khi đã có ghi thu - ghi chi.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản thanh toán.
[bookmark: muc_9]IX. Tài khoản 704- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh
1. Nguyên tắc kế toán
Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh bao gồm các khoản thu từ khách hàng là bên được bảo lãnh.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Có ghi: Phản ánh số thu từ nghiệp vụ bảo lãnh phát sinh trong năm
Bên Nợ ghi:
- Chuyển số dư Có cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi quyết toán.
- Điều chỉnh hạch toán sai sót trong năm (nếu có).
Số dư Có:
- Phản ánh số thu từ nghiệp vụ bảo lãnh phát sinh thực tế trong năm hạch toán
Tài khoản này cuối năm quyết toán không có số dư. Tài khoản 704 có các tài khoản cấp III như sau:
- Tài khoản 7041- Thu lãi từ nghiệp vụ bảo lãnh
- Tài khoản 7042- Thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh
[bookmark: muc_10]X. Tài khoản 709- Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ
1. Nguyên tắc kế toán
Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm các khoản thu của NHPT ngoài các khoản thu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ đã hạch toán vào các tài khoản 701, 702, 704, 706.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Có ghi: Phản ánh số thu khác từ hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như thu cấp bù chênh lệch lãi suất, thu phí quản lý từ ngân sách Nhà nước, thu khác.
Bên Nợ ghi:
- Chuyển số dư Có cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi quyết toán.
- Điều chỉnh hạch toán sai sót trong năm (nếu có).
Số dư Có:
- Phản ánh số thu khác từ hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong năm hạch toán.
Tài khoản này cuối năm quyết toán không có số dư. Tài khoản 709 có các tài khoản cấp III như sau:
- Tài khoản 7091 - Thu cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý từ ngân sách Nhà nước.
- Tài khoản 7099 - Thu khác.
[bookmark: muc_11]XI. Tài khoản 809- Chi phí khác cho hoạt động nghiệp vụ
1. Nguyên tắc kế toán
Bao gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương đương trả lãi của đơn vị ngoài các khoản chi trả lãi nói trên như chi phí huy động vốn, chi phí bù đắp thiệt hại do cho chậm giải ngân...
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ: Phản ánh các khoản chi phí khác cho hoạt động nghiệp vụ trong kỳ
Bên Có:
- Số tiền giảm chi các khoản khác cho hoạt động nghiệp vụ trong kỳ
- Chuyển số dư nợ cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi quyết toán.
Tài khoản này cuối năm quyết toán không có số dư. Tài khoản 809 gồm các tài khoản cấp III như sau:
- Tài khoản 8091 - Chi phí huy động vốn
- Tài khoản 8099 - Chi phí khác
[bookmark: muc_12]XII. Tài khoản 8535- Nộp bảo hiểm thất nghiệp
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản chi nộp bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ cho người quản lý, người lao động của NHPT.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ: Phản ánh các khoản chi nộp bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ cho người lao động phát sinh trong kỳ.
Bên Có:
- Số tiền thu hồi các khoản chi nộp bảo hiểm thất nghiệp đóng góp phát sinh trong trong kỳ.
- Chuyển số dư nợ cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi quyết toán.
Tài khoản này cuối năm quyết toán không có số dư.
[bookmark: muc_13]XIII. Tài khoản 941- Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh bằng đồng Việt Nam
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam mà NHPT chưa thu được và lãi cho vay bằng đồng Việt Nam được khoanh.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền lãi chưa thu được hoặc số lãi được khoanh.
Bên Có ghi:
- Số tiền lãi đã thu được hoặc số lãi hết thời hạn khoanh.
- Điều chỉnh giảm lãi chưa thu/ lãi khoanh
Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam NHPT chưa thu được hoặc số tiền lãi trong thời gian được khoanh
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chưa trả lãi NHPT.
Tài khoản 941 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 9411 - Lãi cho vay ngắn hạn chưa thu được
- Tài khoản 9412- Lãi cho vay trung hạn chưa thu được
- Tài khoản 9413- Lãi cho vay dài hạn chưa thu được
- Tài khoản 9414- Lãi chưa thu được từ hoạt động trả thay bảo lãnh
- Tài khoản 9415- Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được
- Tài khoản 9416- Lãi cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được
- Tài khoản 9417- Lãi cho vay khác chưa thu được
- Tài khoản 9418- Lãi cho vay ủy thác chưa thu được
- Tài khoản 9419- Lãi khoanh cho vay bằng đồng Việt Nam
[bookmark: muc_14]XIV. Tài khoản 942- Lãi cho vay chưa thu được, lãi khoanh bằng ngoại tệ
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ mà NHPT chưa thu được và lãi cho vay bằng ngoại tệ được khoanh.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số tiền lãi ngoại tệ chưa thu được hoặc số lãi được khoanh.
Bên Có ghi:
- Số tiền lãi ngoại tệ đã thu được hoặc số lãi hết thời hạn được khoanh.
- Điều chỉnh giảm lãi chưa thu/ lãi khoanh.
Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ NHPT chưa thu được hoặc số lãi đang trong thời gian được khoanh.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chưa trả lãi cho NHPT.
Tài khoản 942 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 9421- Lãi vay ngắn hạn chưa thu được
- Tài khoản 9422- Lãi cho vay trung hạn chưa thu được
- Tài khoản 9423- Lãi cho vay dài hạn chưa thu được
- Tài khoản 9424- Lãi chưa thu được từ hoạt động trả thay bảo lãnh
- Tài khoản 9425- Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được
- Tài khoản 9426- Lãi cho vay tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa thu được
- Tài khoản 9427- Lãi cho vay khác chưa thu được
- Tài khoản 9428- Lãi cho vay ủy thác chưa thu được
- Tài khoản 9429- Lãi khoanh cho vay bằng ngoại tệ
[bookmark: muc_15]XV. Tài khoản 949- Phí phải thu chưa thu được
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh số phí cho vay phải thu mà NHPT chưa thu được
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Bên Nợ ghi: Số phí phải thu chưa thu được.
Bên Có ghi:
- Số phí đã thu được.
- Điều chỉnh giảm số phí chưa thu được.
Số dư Nợ: Phản ảnh số phí chưa thu được
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết
Tài khoản 949 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 9491- Phí phải thu chưa thu được bằng Việt Nam
- Tài khoản 9492- Phí phải thu chưa thu được bằng ngoại tệ
[bookmark: muc_16]XVI. Tài khoản 999- Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản khác như: chứng từ có giá trị mà NHPT đang chịu trách nhiệm bảo quản (giá trị của các chứng từ được hạch toán theo đúng số tiền ghi trên chứng từ) và hạch toán các khoản cần theo dõi ngoại bảng ngoài các tài sản đã được theo dõi trên các tài khoản ngoại bảng khác (như hạn mức NHPT được chi, công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng,...); các hạn mức được chi; và các khoản khác phải được theo dõi ngoài bảng.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh
Tài khoản 999 có các tài khoản cấp III sau:
- Tài khoản 9991 - Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản
- Tài khoản 9992 - Tài sản, CCDC
- Tài khoản 9993 - Hạn mức được chi
- Tài khoản 9999 - Các khoản khác theo dõi ngoài bảng
Bên Nợ ghi:
- Giá trị các chứng từ nhận vào để bảo quản.
- Tăng các tài sản khác được theo dõi ngoại bảng.
Bên Có ghi:
- Giá trị các chứng từ xuất ra.
- Giảm các tài sản khác đang theo dõi ngoại bảng.
Số dư Nợ:
- Phản ảnh giá trị các chứng từ NHPT đang bảo quản.
- Giá trị các tài sản khác đang theo dõi ngoại bảng.
Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng loại chứng từ bảo quản.
Ngoài sổ tài khoản chi tiết, NHPT mở sổ theo dõi chi tiết các chứng từ của từng đơn vị, cá nhân nhờ giữ hộ.
 

